
LỊCH GIẢNG ĐƯỜNG TUẦN 10 ( TỪ 28/10/2019 – 01/11/2019)  CÁC LỚP CNĐD - CNHS - CNĐD_ VLVH - 

CNĐD_GMHS - CNKXNK – PARAMEDIC - PHCN

SÁNG CHIỀU

07g30 - 08g20 TIẾT 1 13g30 - 14g20 TIẾT 5

08g30 - 09g20 TIẾT 2 14g30 - 15g20 TIẾT 6

09g30 - 10g20 TIẾT 3 15g30 - 16g20 TIẾT 7

10g30 - 11h20 TIẾT 4 16g30 - 17g20 TIET 8

1 2 3 4 5 6
CNKXNK1 CNKXNK2 CNKXNK3 CNKXNK4 CNĐD1(I) CNĐD1(II)

39 30 30 26 155/2 155/2

Thứ 2 07g30 - 9g20(Tiết 1&2) TTLS GRP 5 TTTN TT NLCBCNML1

09g30 - 11g20(Tiết 3&4) TTLS GRP 5 TTTN GIẢI PHẪU NLCBCNML1

P. KHÚC XẠ KHU B BV MẮT TẠI BỘ MÔN P. 9 KHU B
13g30 - 15g20(Tiết 5&6) NN QSLH TTLS GRP 1 TTTN ĐHN&CHTĐD NN1
15g30 - 17g20(Tiết 7&8) NN QSLH TTLS GRP 1 TTTN ĐHN&CHTĐD NN1

P. 11 KHU B P. 3 NN KHU B P. KHÚC XẠ KHU B BV MẮT P. 8 NN KHU B P. 9 KHU B

Thứ 3 07g30 - 9g20(Tiết 1&2) VL - LS TTLS GRP 2 TTTN NLCBCNML1 TT

09g30 - 11g20(Tiết 3&4) VL - LS TTLS GRP 2 TTTN NLCBCNML1 GIẢI PHẪU

P. 302 KHU A P. KHÚC XẠ KHU B BV MẮT P. 305 KHU A TẠI BỘ MÔN
13g30 - 15g20(Tiết 5&6) VISINH BBPS TTTN NN1 SH-DT
15g30 - 17g20(Tiết 7&8) VISINH BBPS TTTN NN1 SH-DT

P. 3 NN KHU B P. 7 NN KHU B BV MẮT P. 8 NN KHU B P. 407 KHU A

Thứ 4 07g30 - 9g20(Tiết 1&2) GDTC TTLS GRP 3 TTTN TLH-YĐ TT

09g30 - 11g20(Tiết 3&4) GDTC TTLS GRP 3 TTTN TLH-YĐ TIN HỌC

KHU B P. KHÚC XẠ KHU B BV MẮT P. 208 KHU A TẠI BỘ MÔN
13g30 - 15g20(Tiết 5&6) TTLS GRP 4 TTTN SH-DT ĐHN&CHTĐD
15g30 - 17g20(Tiết 7&8) TTLS GRP 4 TTTN SH-DT ĐHN&CHTĐD

P. KHÚC XẠ KHU B BV MẮT P. 208 KHU A P. 306 KHU A

Thứ 5 07g30 - 9g20(Tiết 1&2) SH&DT DTH-BTN TTLS GRP 5 TTTN GDTC

09g30 - 11g20(Tiết 3&4) SH&DT TTLS GRP 5 TTTN GDTC

P. 305 KHU A P. 3 NN KHU B P. KHÚC XẠ KHU B BV MẮT KHU B
13g30 - 15g20(Tiết 5&6) KIỂM TRA GPSLM KXLK  TTTN NN1 TLH - YĐ
15g30 - 17g20(Tiết 7&8) HOAHOC GPSLM KXLK TTTN NN1 TLH - YĐ

P. 603 KHU A TẦNG TRỆT KHU A2 P. 205A KHU A2 BV MẮT P. 306 KHU A P. 207 KHU A

Thứ 6 07g30 - 9g20(Tiết 1&2) NLCNMLN DTH-BTN TTLS GRP 1 TTTN GDTC

09g30 - 11g20(Tiết 3&4) NLCNMLN DTH-BTN TTLS GRP 1 TTTN GDTC

P. 305 KHU A P. 3 NN KHU B P. KHÚC XẠ KHU B BV MẮT KHU B
13g30 - 15g20(Tiết 5&6) KXLK TTTN TT NN1
15g30 - 17g20(Tiết 7&8) KXLK  TTTN TIN HỌC NN1

P. 205A KHU A2 BV MẮT TẠI BỘ MÔN P. 207 KHU A

Thứ 7 07g30 - 9g20(Tiết 1&2) TTLS GRP 2
09g30 - 11g20(Tiết 3&4) TTLS GRP 2

P. KHÚC XẠ KHU B

28/10 - 01/11

TUẦN 10

GHI CHÚ 

THỜI 

GIAN 

GIẢNG 

DẠY 15g30 - 17g00

THEO HỌC 

CHẾ TÍN CHỈ

THEO NIÊN CHẾ

SÁNG: 07g30 - 09g00

09g30 - 11g00

CHIỀU: 13g30 - 15g00



LỊCH GIẢNG ĐƯỜNG TUẦN 10 ( TỪ 28/10/2019 – 01/11/2019)  CÁC LỚP CNĐD - CNHS - CNĐD_ VLVH - 

CNĐD_GMHS - CNKXNK – PARAMEDIC - PHCN

Thứ 2 07g30 - 9g20(Tiết 1&2)
09g30 - 11g20(Tiết 3&4)

13g30 - 15g20(Tiết 5&6)
15g30 - 17g20(Tiết 7&8)

Thứ 3 07g30 - 9g20(Tiết 1&2)
09g30 - 11g20(Tiết 3&4)

13g30 - 15g20(Tiết 5&6)
15g30 - 17g20(Tiết 7&8)

Thứ 4 07g30 - 9g20(Tiết 1&2)
09g30 - 11g20(Tiết 3&4)

13g30 - 15g20(Tiết 5&6)
15g30 - 17g20(Tiết 7&8)

Thứ 5 07g30 - 9g20(Tiết 1&2)
09g30 - 11g20(Tiết 3&4)

13g30 - 15g20(Tiết 5&6)
15g30 - 17g20(Tiết 7&8)

Thứ 6 07g30 - 9g20(Tiết 1&2)
09g30 - 11g20(Tiết 3&4)

13g30 - 15g20(Tiết 5&6)
15g30 - 17g20(Tiết 7&8)

Thứ 7 07g30 - 9g20(Tiết 1&2)
09g30 - 11g20(Tiết 3&4)

28/10 - 01/11

TUẦN 10

SÁNG CHIỀU

07g30 - 08g20 TIẾT 1 13g30 - 14g20 TIẾT 5

08g30 - 09g20 TIẾT 2 14g30 - 15g20 TIẾT 6

09g30 - 10g20 TIẾT 3 15g30 - 16g20 TIẾT 7

10g30 - 11h20 TIẾT 4 16g30 - 17g20 TIET 8

7 8 9 10 11 12
CNĐD2(I) CNĐD2(II) CNĐD HS2 CNĐD PHCN2 CNĐD3(I) CNĐD3(II)

150/2 150/2 20 16 110/2 110/2
TT TTLS TTLS

LGCN TTLS TTLS

TẠI BỘ MÔN

TT TT TT TT KSNK
KHÁM TC ĐDCS 1 KHÁM TC ĐDCS 1 KSNK

TẠI BỘ MÔN TẠI BỘ MÔN TẠI BỘ MÔN TẠI BỘ MÔN P. 10 KHU B
NNLCBCNML2 TT NNLCBCNML2 TT TTLS TTLS
NNLCBCNML2 DD - TC NNLCBCNML2 DD - TC TTLS TTLS

P. 407 KHU A TẠI BỘ MÔN P. 407 KHU A TẠI BỘ MÔN
TT TT TT TT CSSK TE

ĐDCS 1 KHÁM TC ĐDCS 1 KHÁM TC CSSK TE
TẠI BỘ MÔN TẠI BỘ MÔN TẠI BỘ MÔN TẠI BỘ MÔN P. 12 KHU B

NN2 NN 2 TT TTLS TTLS
NN2 NN 2 LGCN TTLS TTLS

P. 207 KHU A P. 207 KHU A TẠI BỘ MÔN

TT TT TT TT TT YHCT
KHÁM TC ĐDCS 1 KHÁM TC ĐDCS 1 KSNK YHCT

TẠI BỘ MÔN TẠI BỘ MÔN TẠI BỘ MÔN TẠI BỘ MÔN TẠI BỆNH VIÊN P. 11 KHU B
TT NN 2 TT NN 2 TTLS TTLS

DD - TC NN 2 DD - TC NN 2 TTLS TTLS

TẠI BỘ MÔN P. 208 KHU A TẠI BỘ MÔN P. 208 KHU A
TT TT YHCT CSSK TE

KHÁM TC KHÁM TC YHCT CSSK TE
TẠI BỘ MÔN TẠI BỘ MÔN P. 12 KHU B P. 8 NN KHU B

TTLS TTLS
TTLS TTLS

TT NNLCBCNML2 TT NNLCBCNML2 THNC THI
ĐDCS 1 NNLCBCNML2 ĐDCS 1 NNLCBCNML2 THNC NNNC

TẠI BỘ MÔN P. 208 KHU A TẠI BỘ MÔN P. 208 KHU A P. 1 NN KHU B P. 603 KHU A

CHIỀU: 13g30 - 15g00

15g30 - 17g00

THEO 

HỌC CHẾ 

TÍN CHỈ

GHI CHÚ 

THỜI 

GIAN 

GIẢNG 

DẠY

THEO NIÊN CHẾ

SÁNG: 07g30 - 09g00

09g30 - 11g00



LỊCH GIẢNG ĐƯỜNG TUẦN 10 ( TỪ 28/10/2019 – 01/11/2019)  CÁC LỚP CNĐD - CNHS - CNĐD_ VLVH - 

CNĐD_GMHS - CNKXNK – PARAMEDIC - PHCN

Thứ 2 07g30 - 9g20(Tiết 1&2)
09g30 - 11g20(Tiết 3&4)

13g30 - 15g20(Tiết 5&6)
15g30 - 17g20(Tiết 7&8)

Thứ 3 07g30 - 9g20(Tiết 1&2)
09g30 - 11g20(Tiết 3&4)

13g30 - 15g20(Tiết 5&6)
15g30 - 17g20(Tiết 7&8)

Thứ 4 07g30 - 9g20(Tiết 1&2)
09g30 - 11g20(Tiết 3&4)

13g30 - 15g20(Tiết 5&6)
15g30 - 17g20(Tiết 7&8)

Thứ 5 07g30 - 9g20(Tiết 1&2)
09g30 - 11g20(Tiết 3&4)

13g30 - 15g20(Tiết 5&6)
15g30 - 17g20(Tiết 7&8)

Thứ 6 07g30 - 9g20(Tiết 1&2)
09g30 - 11g20(Tiết 3&4)

13g30 - 15g20(Tiết 5&6)
15g30 - 17g20(Tiết 7&8)

Thứ 7 07g30 - 9g20(Tiết 1&2)
09g30 - 11g20(Tiết 3&4)

28/10 - 01/11

TUẦN 10

SÁNG CHIỀU

07g30 - 08g20 TIẾT 1 13g30 - 14g20 TIẾT 5

08g30 - 09g20 TIẾT 2 14g30 - 15g20 TIẾT 6

09g30 - 10g20 TIẾT 3 15g30 - 16g20 TIẾT 7

10g30 - 11h20 TIẾT 4 16g30 - 17g20 TIET 8

13 14 15 16 17 18
CNĐD3(GMHS) CNĐD HS3 PARAMEDIC(3) CNĐD4(I) CNĐD4(II) CNĐD4(GMHS)

21 19 15 40 52 15
TTLS TTLS TTLS TTLS TTLS TTLS
TTLS TTLS TTLS TTLS TTLS TTLS

CSNBCC&CSTC_NC
CSNBCC&CSTC_NC

P. 12 KHU B
TTLS TTLS TTLS TTLS TTLS TTLS
TTLS TTLS TTLS TTLS TTLS TTLS

CSSKPN,BM,GĐ CSSKPN,BM,GĐ DA LIỄU TAIMŨIHỌNG ĐLCMCĐCS VN
CSSKPN,BM,GĐ CSSKPN,BM,GĐ DA LIỄU TAIMŨIHỌNG ĐLCMCĐCS VN
P. 2 NN KHU B P. 2 NN KHU B P. 10 KHU B P. 11 KHU B P. 1 NN KHU B

TTLS TTLS TTLS TTLS TTLS TTLS
TTLS TTLS TTLS TTLS TTLS TTLS

CSSKTE CSSKTE ĐD CỘNG ĐỒNG
CSSKTE CSSKTE

P. 2 NN KHU B P. 2 NN KHU B P. 10 KHU B
TTLS TTLS TTLS TTLS TTLS TTLS
TTLS TTLS TTLS TTLS TTLS TTLS

TT TT TT QLĐD ĐD CỘNG ĐỒNG GMHSCKBL 1
KSNK KSNK KSNK QLĐD GMHSCKBL 1

TẠI BỆNH VIÊN TẠI BỆNH VIÊN TẠI BỆNH VIÊN P. 10 KHU B P. 11 KHU B TẠI BỘ MÔN
TTLS TTLS TTLS TTLS TTLS TTLS
TTLS TTLS TTLS TTLS TTLS TTLS

THI THI THI CSNBCC&CSTC_NC QLĐD QLĐD
NNNC NNNC NNNC CSNBCC&CSTC_NC QLĐD QLĐD

P. 603 KHU A P. 603 KHU A P. 603 KHU A P. 306 KHU A P. 307 KHU A P. 307 KHU A

THEO HỌC 

CHẾ TÍN 

CHỈ

GHI CHÚ 

THỜI 

GIAN 

GIẢNG 

DẠY

THEO NIÊN CHẾ

SÁNG: 07g30 - 09g00

09g30 - 11g00

CHIỀU: 13g30 - 15g00

15g30 - 17g00



LỊCH GIẢNG ĐƯỜNG TUẦN 10 ( TỪ 28/10/2019 – 01/11/2019)  CÁC LỚP CNĐD - CNHS - CNĐD_ VLVH - 

CNĐD_GMHS - CNKXNK – PARAMEDIC - PHCN

Thứ 2 07g30 - 9g20(Tiết 1&2)
09g30 - 11g20(Tiết 3&4)

13g30 - 15g20(Tiết 5&6)
15g30 - 17g20(Tiết 7&8)

Thứ 3 07g30 - 9g20(Tiết 1&2)
09g30 - 11g20(Tiết 3&4)

13g30 - 15g20(Tiết 5&6)
15g30 - 17g20(Tiết 7&8)

Thứ 4 07g30 - 9g20(Tiết 1&2)
09g30 - 11g20(Tiết 3&4)

13g30 - 15g20(Tiết 5&6)
15g30 - 17g20(Tiết 7&8)

Thứ 5 07g30 - 9g20(Tiết 1&2)
09g30 - 11g20(Tiết 3&4)

13g30 - 15g20(Tiết 5&6)
15g30 - 17g20(Tiết 7&8)

Thứ 6 07g30 - 9g20(Tiết 1&2)
09g30 - 11g20(Tiết 3&4)

13g30 - 15g20(Tiết 5&6)
15g30 - 17g20(Tiết 7&8)

Thứ 7 07g30 - 9g20(Tiết 1&2)
09g30 - 11g20(Tiết 3&4)

28/10 - 01/11

TUẦN 10

SÁNG CHIỀU

07g30 - 08g20 TIẾT 1 13g30 - 14g20 TIẾT 5

08g30 - 09g20 TIẾT 2 14g30 - 15g20 TIẾT 6

09g30 - 10g20 TIẾT 3 15g30 - 16g20 TIẾT 7

10g30 - 11h20 TIẾT 4 16g30 - 17g20 TIET 8

19 20 21 22 23 24
PARAMEDIC(4) CNĐDVLVH1 (I) CNĐDVLVH1 (II) CNĐDVLVH3 CNĐDVLVH3_GM CNĐDVLVH4

11 ? ? 75 50 152
TTLS DTH TTLS 07g30 - 09g00 Thứ 2
TTLS DTH TTLS 09g30 - 11g00

P. 208 KHU A
TT CSSKNLCB NỘI KHOACSSKNLCB NGOẠI KHOA (CS) 13g30 - 15g00

ỨPTH CSSKNLCB NỘI KHOACSSKNLCB NGOẠI KHOA (CS) 15g30 - 17g00
TẠI BỘ MÔN P. 407 KHU A P. 305 KHU A

TTLS DƯỢC LÝCSSKNLCB NGOẠI KHOA (CS)TTLS 07g30 - 09g00 Thứ 3
TTLS DƯỢC LÝCSSKNLCB NGOẠI KHOA (CS)TTLS 09g30 - 11g00

P. 208 KHU A P. 301 KHU A
CSSKNLCB NGOẠI KHOA (CS) 13g30 - 15g00
CSSKNLCB NGOẠI KHOA (CS) 15g30 - 17g00

P. 305 KHU A
TTLS TT CSSKNLCB NỘI KHOA (CS) TTLS 07g30 - 09g00 Thứ 4
TTLS ĐDCS2 CSSKNLCB NỘI KHOA (CS) TTLS 09g30 - 11g00

TẠI BỘ MÔN P. 9 KHU B
TT CSSKNLCB NỘI KHOA TT 13g30 - 15g00

HTĐNTLVDVYTKC CSSKNLCB NỘI KHOA KSNK 15g30 - 17g00
TẠI BỘ MÔN P. 9 KHU B TẠI BỆNH VIỆN

TTLS CSSKNLCB NGOẠI KHOA (CS) TT TTLS 07g30 - 09g00 Thứ 5
TTLS CSSKNLCB NGOẠI KHOA (CS)ĐDCS 2 TTLS 09g30 - 11g00

P. 208 KHU A TẠI BỘ MÔN
QLĐD TT CSSKNLCB NGOẠI KHOA (CS) NN 13g30 - 15g00
QLĐD ĐDCS2CSSKNLCB NGOẠI KHOA (CS) NN 15g30 - 17g00

P. 10 KHU B TẠI BỘ MÔN P. 9 KHU B P. 208 KHU A
TTLS CSSKNLCB NỘI KHOA (CS) TTLS 07g30 - 09g00 Thứ 6
TTLS CSSKNLCB NỘI KHOA (CS) TTLS 09g30 - 11g00

P. 306 KHU A
13g30 - 15g00
15g30 - 17g00

07g30 - 09g00 Thứ 7
09g30 - 11g00

THEO 

HỌC CHẾ 

TÍN CHỈ

GHI CHÚ 

THỜI 

GIAN 

GIẢNG 

DẠY

THEO NIÊN CHẾ

SÁNG: 07g30 - 09g00

09g30 - 11g00

CHIỀU: 13g30 - 15g00

15g30 - 17g00


